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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị công tác Điện thoại Email Thi bậc Ghi chu
1 Nguyễn Trần Như Thúy 21.01.1997 Quảng Ngãi TH&THCS Ba Liên 366114407 ntnt210197@gmail.com 4
2 Phạm Thị Phượng Hoàng 10.7.1999 Quảng Ngãi TH&THCS Ba Ngạc 364855208 pham100799@gmail.com 4
3 Phạm Thị Thu Hoàng 20.06.1996 Quảng Ngãi Tiểu học Phổ Vinh 348461821 phamthithuhoang95@gmail.com 4
4 Nguyễn Thị Thẩm 15.01.1997 Quảng Ngãi TH&THCS Phổ Châu 971284993 nguyenthitham644@gmail.com 4
5 Trần Thị Hoài Niệm 23.02.1996 Quảng Ngãi Tiểu học số 2 Phổ Thạnh 963576463 tranthihoainiem2302@gmail.com 4
6 Võ Thị Thanh Trúc 10.10.1999 Quảng Ngãi Tiểu học số 2 Phổ Thạnh 393220519 vtttruc17@pdu.edu.vn 4
7 Lê Thị Hồng Huệ 30.01.1983 Quảng Ngãi Tiểu học số 1 Phổ Thạnh 359408271 roselily30011983@gmail.com 4
8 Huỳnh Thị Quỳnh Ngân 19.11.1998 Quảng Ngãi Tiểu học số 1 Phổ Thạnh 393625111 nganhuynh.191198@gmail.com 4
9 Võ Thị Ly Na 04.05.1993 Quảng Ngãi TH&THCS Phổ Châu 367330375 lynavosh93@gmail.com 4

10 Lê Thị Trang 24.11.1995 Quảng Ngãi Tiểu học số I An Vĩnh 365308976 lethitrang2411@gmail.com 4
11 Nguyễn Thị Thúy Nga 16.8.1997 Quảng Ngãi Tiểu học Đức Phú 961162297 msngaeng@gmail.com 4
12 Võ Thị Như Hằng 28.10.1997 Quảng Ngãi Tiểu  học Hành Tín Tây 979221053 vothinhuhang9@gmail.com 4
13 Trần Thị  Thủy 02.12.1999 Quảng Ngãi Tiểu học Sơn Thành 964360329 tranthuy99tb@gmail.com 4
14 Phạm Thị Thanh Cẩm 06.02.1978 Quảng Ngãi Tiểu học Tịnh Hà 986625865 thanhcampgd@gmail.com 4
15 Phạm Thị Kiều 05.11.1995 Quảng Ngãi Tiểu học Tịnh Bình 963854082 phamthikieubinhphu@gmail.com 4
16 Nguyễn Thị Kiều 28.8.1995 Quảng Ngãi PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 968813913 nguyenkieu28081995@gmail.com 4
17 Võ Thị Thanh Hà 08.04.1995 Quảng Ngãi PTDTBT TH Trà Thanh 984779293 vothithanhha95@gmail.com 4
18 Lê Thị Cảm 20.9.1992 Quảng Ngãi PTDTBT TH&THCS Sơn Trà 949044553 ltcamtraphong92@gmail.com 4
19 Lê Thảo Hương Ly 01.9.1993 Quảng Ngãi Tiểu học Trà Sơn 394072480 lethaohuongly93@gmail.com 4
20 Phạm Thị Phương Trinh 27.08.1997 Quảng Ngãi PTDTBT tiểu học số 1 Hương Trà 962230461 phuongtrinh27081997@gmail.com 4
21 Lê Thị Cẩm Tú 17.7.1997 Quảng Ngãi PTDTBT TH&THCS Trà Bùi 702442816 tule.170797@gmail.com 4
22 Võ Thị Diễm Hương 06.08.1995 Quảng Ngãi Tiểu học Nghĩa Mỹ 989274928 diemhuong6317@gmail.com 4
23 Nguyễn Thị Thu Huyền 12.11.1997 Quảng Ngãi Tiểu học Tịnh Giang 981321398 thuhuyen121197@gmail.com 4
24 Lê Thị Thu Dung 24.03.1993 Quảng Ngãi Tiểu học Tịnh Sơn 985301339 snowwhite2431993@gmail.com 4
25 Bồ Thị Mỹ Duyên 10.05.1985 Quảng Ngãi Tiểu học Tịnh Hiệp 396579564 bothimyduyenst@gmail.com 4
26 Đoàn Thị Thanh Tuyền 26.4.1998 Quảng Ngãi THCS Ba Vì 372395237 thanhtuyen76qn@gmail.com 4
27 Huỳnh Thi ̣ Nhi 28.05.1994 Quảng Ngãi THCS Đức Lân 962860843 nhic2280594@gmail.com 4
28 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 10.08.1995 Quảng Ngãi THCS Hành Nhân 902228413 ngocquyen95english@gmail.com 4
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29 Võ Đoàn Nhật Uyên 01.01.1997 Quảng Ngãi THCS Huỳnh Thúc Kháng 974276054 nhatuyenvo2014@gmail.com 4
30 Phạm Thị Thu Thúy 20.10.1979 TH&THCS Sơn Nham II 4
31 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 10.01.1994 Quảng Ngãi PTDTBT TH&THCS Sơn Màu 375558447 tienboo32@gmail.com 4
32 Nguyễn Huỳnh Thế Anh 28.6.1997 Quảng Ngãi PTDTBT TH&THCS Sơn Bua 869650023 theanh28061997@gmail.com 4
33 Hồ Thị Huyền 30.06.1999 Quảng Ngãi PTDTBT THCS Trà Tây 335695339 huyenwin7@gmail.com 4
34 Nguyễn Thị Chiêu Đan 10.12.1997 Quảng Ngãi PTDTBT THCS Trương Ngọc Khang 392949098 chieudan101297@gmail.com 4
35 Hồ Xuân Lam 21.06.1984 Quảng Ngãi PTDTNT THCS Tây Trà 965208407 hoxuanlamdh10tm@gmail.com 4
36 Võ Thị Châu Phượng 29.9.1996 Quảng Ngãi PTDTBT THCS Trà Thanh 376969802 phuongvo2829@gmail.com 4
37 Cao Hiền Thục 11.6.1997 Quảng Ngãi PTDTBT THCS Trà Xinh 889915925 hienthuc190318@gmail.com 4
38 Nguyễn Thị Huyền Trang 27.10.1997 Quảng Ngãi PTDTBT TH&THCS Trà Bùi 343248233 huyentrangntht2906@gmail.com 4
39 Phạm Thị Vỹ 20.6.1992 Quảng Ngãi THCS TT Trà Xuân 347986210 vyphamcsa10@gmail.com 4
40 Lê Hoàng Phương 25/04/1974 TH&THCS Trà Tân 4

41 Nguyễn Thị Hương Ly 19.09.1995 Quảng Ngãi THPT số 2 Đức Phổ 976824536 huongly13spa01@gmail.com 5

42 Hoàng Công Huy 12.03.1976 Quảng Ngãi THPT Lê Trung Đình 989712624 hoangconghuy@letrungdinh.edu.vn 5

43 Nguyễn Trọng Kha 08.09.1971 Quảng Ngãi THPT Lê Trung Đình 852557778 trongkha271@gmail.com 5

44 Bùi Thị Vy Thuyền 20.07.1994 Quảng Ngãi THPT Quang Trung 336596279 vythuyenst1@gmail.com 5

45 Trần Quốc Viễn 10.10.1984 Quảng Ngãi THCS&THPTVạn Tường 559101084 tranquocvien@outlook.com 5

46 Nguyễn Thị Thùy Dung 24.6.1992 Quảng Ngãi THPT Minh Long 964656712 nguyenthuydung240692@gmail.com 5

47 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 27.03.1992 Quảng Ngãi THPT Phạm Kiệt 982188133 ngocdiepdta11qn@gmail.com 5

48 Nguyễn Thị Thanh Lam 01.10.1999 Quảng Ngãi Trường THPT Phạm Văn Đồng 349796432 nthanhlam861@gmail.com 5

49 Lê Thị Thùy Trinh 20.5.1997 THPT Sơn Mỹ 5

50 Nguyễn Thị Anh Thi 11.05.1998 Quảng Ngãi THCS-THPT Phạm Kiệt 979587628 anhthisp98@gmail.com 5

51 Nguyễn Thị Hồng Trinh 20.02.1995 Quảng Ngãi THPT Trà Bồng 941249485 trinh.edu2002@gmail.com 5
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52 Nguyễn Hương Dung 08.3.1999 Quảng Ngãi THPT Trà Bồng 357522809 dungmia1999@gmail.com 5

53 Lê Huỳnh Huyền Trân 15.09.2001 Quảng Ngãi THPT Chuyên Lê Khiết 328592578 ht15092001@gmail.com 5
_________________________________________
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